
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC  

CHỦ ĐỀ 2: BẢN THÂN 

Thời gian thực hiện 4 tuần (từ ngày 7/10/2024 – 3/11/2024)    

 

Lớp: Chồi 3                                       

T

T 

TT 

MT 
MỤC TIÊU GD NÔI DUNG HOẠT ĐỘNG 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT. 

1 MT 1 

Thực hiện đúng, đầy 

đủ, nhịp nhàng các 

động tác trong bài thể 

dục theo hiệu lệnh.  

Phối hợp thực hiện thành thạo 

các động tác sau. 

- Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra 

phía trước, sang 2 bên(kết hợp 

với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn 

tay) 

+ Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào 

nhau (phía trước, phía sau, 

trên đầu). 

- Lưng, bụng, lườn: Cúi người 

về phía trước , ngửa người ra 

sau. 

+ Quay người sang trái, sang 

phải, nghiêng người sang trái, 

sang phải. 

- Chân: Nhún chân, ngồi xổm 

đứng lên bật tại chỗ, đứng co 

một chân… 

 

- Thể dục sáng 

- BTPTC 

2 

 

 

MT4 

Thực hiện bài tập bật, 

nhảy 

 

- Dùng sức mạnh toàn thân 

thực hiện các bài tập bật, 

nhảy. 

+ Bật chụm tách chân qua 5 ô 

+ Bật xa 30 – 40 cm 

- Hoạt động học:  

+ Bật chụm tách 

chân qua 5 ô. 

+ Bật xa 30 – 40 cm 

3 

 

 

MT 6 

Thể hiện nhanh, 

mạnh, khéo trong 

thực hiện bài tập tổng 

hợp bò, trườn, trèo: 

* Phối hợp nhịp nhàng 

nhân nọ tay kia thực hiện các 

bài tập bò, trườn, trèo khéo 

léo 

- Bò chui qua cổng,  

- Trườn theo hướng thẳng 

- Hoạt động học:  

+ Bò chui qua cổng 

+ Trườn theo hướng 

thẳng. 

4 

 

 

 

MT 12 

Thực hiện được một số 

việc tự phục vụ trong 

sinh hoạt khi được 

nhắc nhở. 

+ Rèn thao tác rửa tay bằng xà 

phòng. 

+ Tự lau mặt, đánh răng 

+ Đi vệ sinh đúng nơi quy 

định. 

+ Tự thay được quần áo khi bị 

ướt bẩn. 

- Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh. 

- Hoạt động mọi lúc, 

mọi nơi. 

 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 



  *Khám phá xã hội 

5 MT 39 

Nói họ tên, tuổi, giới 

tính của  bản thân khi 

được hỏi, trò chuyện 

+ Tên, tuổi, giới tính, đặc 

điểm bên ngoài của bản thân 

+ Sở thích, khả năng của bản 

thân. 

- Hoạt động  học : 

+ Trò chyện, giới 

thiệu về bản thân 

bé! 

6 MT 44 

Nói tên và một vài đặc 

điểm của các bạn trong 

lớp khi được hỏi, trò 

chuyện 

+ Họ tên và một vài đặc điểm 

của các bạn, các hoạt động của 

trẻ trong trường, lớp… 

-Chơi, hoạt động 

ngoài trời. 

- Chơi, hoạt động ở 

các góc. 

* Làm quen với toán 

7 

 

 

MT 37 

Sử dụng lời nói và 

hành động để chỉ vị trí 

của đồ vật so với 

người khác. 

+ Xác định vị trí của đồ vật so 

với bản thân trẻ và so với bạn 

khác (phía trước - phía 

sau; phía trên - phía dưới; phía 

phải - phía trái 

- Hoạt động  học: 

+ Xác định phía trái 

– phải của 1 đối 

tượng. 

+ Xác định phía 

trước – sau của 1 

đối tượng. 

 -Chơi, hoạt động 

ngoài trời. 

8 MT 38 

Mô tả các sự kiện xảy 

ra theo trình tự thời 

gian trong ngày 

+ Nhận biết các buổi sáng trưa 

chiều tối. Biết được các thời 

điểm trong ngày. 

 -Chơi, hoạt động 

ngoài trời. 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

9 

 

 

MT 48 

Thực hiện được 2, 3 

yêu cầu liên tiếp  

+ Hiểu các từ chỉ đặc điểm, 

tính chất, công dụng và các từ 

biểu cảm. 

+ Hiểu và làm theo được 2, 3 

yêu cầu. ví dụ: “Cháu hãy lấy 

hình tròn màu đỏ gắn vào 

bông hoa màu vàng”. 

-Chơi, hoạt động ở 

các góc 

10 

 

 

MT 55 

Đọc thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao… 

- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngữ, hò vè.Hiểu được nội 

dung chính của bài thơ, ca, hò, 

vè…  

- Hoạt động học: 

 + Thơ: Bé ơi” 

+ Thơ “ Miệng 

xinh” 

11 MT 56 

Kể chuyện có mở đầu, 

kết thúc. 

+ Nghe hiểu nội dung truyện 

kể, truyện đọc phù hợp với độ 

tuổi. 

+ Trẻ nghe, hiểu và có thể kể 

lại chuyện… 

- Hoạt động học: 

+ Truyện: “Gấu con 

bị sâu răng” 

+ Truyện: “ Cậu bé 

mũi dài” 

12 MT 59  

Điều chỉnh giọng nói 

phù hợp với hoàn cảnh 

khi được nhắc nhở. 

+ Nói và thể hiện cử chỉ, điệu 

bộ, nét mặt phù hợp với yêu 

cầu, hoàn cảnh khi giao tiếp. 

-Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI 

*Phát triển tình cảm 



13 

MT 66 Nói được tên, tuổi, 

giới tính của bản thân, 

tên bố, mẹ. 

+ Tên, tuổi, giới tính. 

+ Sở thích, khả năng của bản 

thân. 

-Chơi , hoạt động 

ngoài trời 

- Chơi, hoạt động 

theo ý thích. 

- Hoạt động học: 

+Trò chuyện về sở 

thích của bé! 

14 

MT 67 Nói được điều bé 

thích, không thích, 

những việc gì bé có thể 

làm được. 

+ Nói được điều bé thích, 

không thích, những việc gì bé 

có thể làm được. 

+ Thích được hỏi và trò 

chuyện về một số nghề… 

-Chơi, hoạt động 

ngoài trời. 

 

15 

MT 68 Tự chọn đồ chơi, trò 

chơi theo ý thích. 

+ Tự chọn đồ chơi, trò chơi 

theo ý thích riêng của mình… 

- Chơi, hoạt động ở 

các góc 

- Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

*Phát triển kỹ năng xã hội 

16 MT 76 

 Biết nói cảm ơn, xin 

lỗi, chào hỏi lễ phép. 

+  Sử dụng lời nói và cử chỉ lễ 

phép. 

- Chào hỏi và xưng hô lễ phép 

với người lớn, nói lời cảm ơn 

khi được giúp đỡ, biết xin lỗi 

khi có lỗi, biết cảm ơn khi 

nhận quà… 

- Hoạt động học  

+ Bé chào hỏi lễ 

phép 

- Hoạt động đón, trả 

trẻ 

PHÁT TRIỂN THẨM MĨ 

 

17 

MT 84 Vui sướng, vỗ tay, làm 

động tác mô phỏng và 

sử dụng các từ gợi cảm 

nói lên cảm xúc của 

mình khi nghe các âm 

thanh gợi cảm và 

ngắm nhìn vẻ đẹp của 

các sự vật, hiện tượng. 

+ Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi 

nghe âm thanh gợi cảm, các 

bài hát, bản nhạc và ngắm 

nhìn vẻ đẹp của các sự vật, 

hiện tượng trong thiên nhiên, 

cuộc sống và tác phẩm nghệ 

thuật. 

 

-Chơi , hoạt động 

ngoài trời 

- Chơi, hoạt động ở 

các góc 

 

 

18 

 

MT 87 

Hát đúng giai điệu, lời 

ca, hát rõ lời và thể 

hiện sắc thái của bài 

hát qua giọng hát, nét 

mặt, điệu bộ ... 

+ Hát đúng giai điệu, lời ca và 

thể hiện sắc thái, tình cảm của 

bài hát qua giọng hát, nét mặt, 

điệu bộ…. 

 

- Hoạt động học:  

+Dạy hát: “Mừng 

sinh nhật” 

+ Dạy hát: “Mời bạn 

ăn” 

 

 

19 

 

 

MT 88 

Vận động nhịp nhàng 

theo nhịp điệu các bài 

hát, bản nhạc với các 

hình thức (vỗ tay theo 

nhịp, tiết tấu, múa ) 

- Vận động nhịp nhàng theo 

giai điệu, nhịp điệu của các 

bài hát, bản nhạc. 

 

- Hoạt động học 

+ Vỗ tay theo tiết 

tấu chậm: “Tay 

thơm tay ngoan” 

+ Vận động: “ Hai 

bàn tay của em” 

  Nhận xét các sản phẩm + Nhận xét sản phẩm tạo hình -Hoạt động học: 



 

20 

 

MT 94 

tạo hình về màu sắc, 

đường nét, hình dáng. 

về màu sắc, hình dáng/ đường 

nét. 

+ Vẽ chiếc vòng đeo 

cổ. 

+ Nặn những chiếc 

bánh. 

+ Vẽ trang phục bé 

thích 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TUẦN 1 

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

Nhánh : Bé là ai! 

Tuần 5: Từ ngày 7/10/2024 - 11/10/2024 

Lớp: Chồi 3 

Hoạt 

động 

Thứ 2 

7/10/2024 

Thứ 3 

8/10/2024 

Thứ 4 

9/10/2024 

Thứ 5 

10/10/2024 

Thứ 6 

11/10/2024 

Đón trẻ 

(MT 76) 

- Cô đón trẻ niềm nở, nhắc trẻ chào cô và cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Chơi với bạn và chơi với đồ chơi trong lớp. 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép với người lớn  

TDBS 

(MT 1) 

* Thực hiện thể dục sáng theo nhạc chung của trường. 

- Hô hấp 2: Thổi bóng bay 

- Tay 2: Tay đưa ra phía trước, lên cao 

- Chân 2: Ngồi khuỵu gối( tay đưa lên cao, ra trước) 

- Bụng 1: Đứng cúi gập người phía trước, tay chạm mũi bàn chân 

- Bật 1: Bật tiến về phía trước 

Chơi , 

hoạt động 

ngoài 

trời 

(MT 37,38) 

*Dạo chơi, trò chuyện về bản thân bé! 

- Trò chơi vận động: Chuyền bóng bằng 2 chân 

- Trò chơi dân gian: Ném còn 

- Chơi tự do: Trẻ chơi theo ý thích dưới sự  bao quát của cô  

Hoạt 

động 

học 

LVPTNT 

KPXH 

Trò chyện, 

giới thiệu về 

bản thân bé! 

(MT 39) 

PTTM 

Nặn những 

chiếc bánh 

(MT 94) 

 

PTVĐ 

Bò chui 

qua cổng 

(MT 6) 

PTNN       

Truyện: “ 

Gấu con bị 

đau răng” 

(MT 56 ) 

 

PTTM 

Dạy hát “Mừng 

sinh nhật” 

(MT 87) 

 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

(MT 

48,68,84) 

- Góc phân vai: Bác sĩ khám bệnh cho bé           

- Góc xây dựng: Xây ngôi nhà của bé 

- Góc vận động: Lắp ghép hình, xâu hột hạt… 

- Góc thiên nhiên: Nhổ cỏ, tưới nước cho hoa xanh tốt 

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về cơ thể bé 

Ăn – ngủ 

Vệ sinh 

(MT 12, 76 

) 

- Rèn kĩ năng rửa tay băng xà bông trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh 

- Cô giới thiệu món ăn cho trẻ biết, tạo bầu không khí giúp trẻ  ăn hết suất  

- Chuẩn bị phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát.  

- Trẻ ngủ đúng giờ và đủ giấc. 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích 

(MT 59,68) 

- Hát múa các bài hát về chủ đề  

- Cho trẻ xem tranh truyện, hình ảnh về bản thân bé 

- Hướng dẫn trẻ tham gia chơi trò chơi, chơi ở các góc theo ý thích 

- Nhận xét cuối ngày. 

Vệ sinh, 

trả trẻ 

(MT 12,76) 

- Vệ sinh cá nhân trẻ sạch sẽ trước khi ra về. 

- Trả trẻ, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép 

                                                                                

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TUẦN 2 

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

Nhánh: Tôi có gì trên cơ thể 

Tuần 6: Từ ngày 14/10/2024 - 18/10/2024 

Lớp: Chồi 3 

Hoạt 

động 

Thứ 2 

14/10/2024 

Thứ 3 

15/10/2024 

Thứ 4 

16/10/2024 

Thứ 5 

17/10/2024 

Thứ 6 

18/10/2024 

Đón trẻ. 

(MT 76) 

- Cô đón trẻ niềm nở, nhắc trẻ chào cô và cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Chơi với bạn và chơi với đồ chơi trong lớp. 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép khi đến lớp 

TDBS 

(MT 1) 

* Thực hiện thể dục sáng theo nhạc chung của trường. 

- Hô hấp 1 : Gà gáy sáng 

- Tay 1: Tay đưa ra phía trước, gập trước ngực 

- Chân 2: Ngồi khuỵu gối( tay đưa lên cao, ra trước) 

- Bụng  2: Đứng cúi gập người phía trước, tay chạm mũi bàn chân 

- Bật 2: Bật tách khép chân 

Chơi , 

hoạt động 

ngoài trời 

(MT 37,38) 

*Dạo chơi, quan sát và trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể và chức năng của 

chúng. 

- Trò chơi vận động: Về đúng nhà 

- Trò chơi dân gian: Kéo cưa lửa xẻ 

- Chơi tự do: Trẻ chơi theo ý thích dưới sự bao quát của cô  

Hoạt 

động 

học 

LVPTNT 

LQVT 

Xác định phía 

trước – sau của 

1 đối tượng. 

(MT 37) 

PTTM 

Vẽ chiếc 

vòng đeo cổ 

(MT 94) 

 

PTVĐ 

Bật chụm 

tách chân 

qua 5 ô. 

(MT 4) 

 

PTNN      

Thơ: “ Miệng 

xinh” 

(MT 55) 

 

PTTM 

Vỗ tay theo tiết 

tấu chậm bài hát 

“Tay thơm tay 

ngoan” ( MT88) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

(MT48,68,

84) 

- Góc phân vai: Mẹ của bé           

- Góc xây dựng: Xây vườn rau của bé 

- Góc nghệ thuật: Nặn theo ý thích  

- Góc thiên nhiên: Tưới nước,chăm sóc vườn hoa 

- Góc học tập: nhận dạng chữ cái 

Ăn – ngủ 

Vệ sinh 

(MT 12,76) 

- Rèn kĩ năng rửa tay băng xà bông trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh 

- Cô giới thiệu món ăn cho trẻ biết . Trẻ biết mời cô và các bạn ăn cơm 

- Chuẩn bị phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát.  

- Trẻ ngủ đúng giờ và đủ giấc. 

 Chơi,hoạt 

động theo 

ý thích 

(MT 59,68) 

- Cho trẻ xem tranh truyện, hình ảnh về các bộ phận trên cơ thể bé 

- Nhận dạng chữ cái tiếng việt 

- Hướng dẫn trẻ tham gia chơi trò chơi. Nhận xét cuối ngày. 

Vệ sinh, 

Trả trẻ 

(MT 12,76) 

- Vệ sinh cá nhân trẻ sạch sẽ trước khi ra về. 

- Trả trẻ - Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép 

                                                                     



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TUẦN 3 

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

Nhánh: Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh. 

Tuần 7: Từ ngày 21/10/2024 – 25/10/2024 

Lớp: Chồi 3 

Hoạt 

động 

Thứ 2 

21/10/2024 

Thứ 3 

22/10/2024 

Thứ 4 

23/10/2024 

Thứ 5 

24/10/2024 

Thứ 6 

25/10/2024 

Đón trẻ. 

(MT 76) 

- Cô đón trẻ niềm nở, nhắc trẻ chào cô và cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Chơi với bạn và chơi với đồ chơi trong lớp. 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép khi đến lớp 

TDBS 

(MT 1) 

* Thực hiện thể dục sáng theo nhạc chung của trường. 

- Hô hấp 1 : Gà gáy sáng 

- Tay 1: Tay đưa ra phía trước, gập trước ngực 

- Chân 2: Ngồi khuỵu gối( tay đưa lên cao, ra trước) 

- Bụng  2: Đứng cúi gập người phía trước, tay chạm mũi bàn chân 

- Bật 2: Bật tách khép chân 

Chơi , 

hoạt động 

ngoài trời 

(MT 37,38) 

Dạo chơi, quan sát và trò chuyện về những loại thức ăn giúp bé cao lớn và 

khỏe mạnh. 

- Trò chơi vận động: Chuyền bóng bằng 2 chân 

- Trò chơi dân gian: Ném còn 

- Chơi tự do: Trẻ chơi theo ý thích dưới sự  bao quát của cô  

Hoạt 

động 

học 

LVPTNT 

LQVT 

Xác định phía 

trái – phải của 

1 đối tượng 

(MT 37) 

PTKNXH 

Bé chào hỏi 

lễ phép 

(MT 76) 

 

PTVĐ 

Trườn theo 

hướng 

thẳng.  

(MT 6) 

PTNN        

Thơ: “Bé ơi” 

(MT 55) 

 

PTTM 

 Dạy hát: “Mời 

bạn ăn” ( MT87) 

 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

(MT48,68,

84) 

- Góc phân vai: Mẹ của bé           

- Góc xây dựng: Xây vườn rau của bé 

- Góc nghệ thuật: Nặn theo ý thích  

- Góc thiên nhiên: Tưới nước,chăm sóc vườn hoa 

- Góc học tập: nhận dạng chữ cái 

Ăn – ngủ 

Vệ sinh 

(MT 12,76) 

- Rèn kĩ năng rửa tay băng xà bông trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh 

- Cô giới thiệu món ăn cho trẻ biết . Trẻ biết mời cô và các bạn ăn cơm 

- Chuẩn bị phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát.  

- Trẻ ngủ đúng giờ và đủ giấc. 

 Chơi,hoạt 

động theo 

ý thích 

(MT 59,68 

- Cho trẻ xem tranh truyện, hình ảnh về các thức ăn giúp bé lớn lên và khỏe 

mạnh. 

- Nhận dạng chữ cái tiếng việt 

- Hướng dẫn trẻ tham gia chơi trò chơi. Nhận xét cuối ngày. 

VS-Trả trẻ 

(MT 12,76) 

- Vệ sinh cá nhân trẻ sạch sẽ trước khi ra về. 

- Trả trẻ - Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép 

                                                                            

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TUẦN 4 

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

Nhánh: Sở thích của bé! 

Tuần 8: Từ ngày 28/10/2024 - 1/11/2024 

Lớp: Chồi 3 

Hoạt 

động 

Thứ 2 

28/10/2024 
Thứ 3 

29/10/2024 
Thứ 4 

30/10/2024 
Thứ 5 

31/10/2024 
Thứ 6 

1/11/2024 

Đón trẻ 

(MT 76) 

- Cô đón trẻ niềm nở, nhắc trẻ chào cô và cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Chơi với bạn và chơi với đồ chơi trong lớp. 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép với người lớn  

TDBS 

(MT 1) 

* Thực hiện thể dục sáng theo nhạc chung của trường. 

- Hô hấp 2 : Thổi bóng bay 

- Tay 2:Tay đưa ra phía trước, lên cao 

- Chân 2: Ngồi khuỵu gối( tay đưa lên cao, ra trước) 

- Bụng 1: Đứng cúi gập người phía trước, tay chạm mũi bàn chân 

- Bật 1: Bật tiến về phía trước 

Chơi , hoạt 

động ngoài 

trời 

(MT 37,38) 

* Dạo chơi, trò chuyện về sở thích của bé! 

- Trò chơi vận động: Chạy tiếp sức 

- Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do: Trẻ chơi theo ý thích dưới sự  bao quát của cô  

Hoạt 

động 

học 

PTTCKNXH 

Trò chuyện về 

sở thích của bé! 

(MT 66) 

PTTM 

Vẽ trang 

phục bé 

thích 

( MT 94) 

PTVĐ 

 Bật xa 30 

– 40 cm 

(MT 4) 

PTNN       

Truyện: “ Cậu 

bé mũi dài” 

(MT 56 ) 

PTTM 

Vận động: “ Hai 

bàn tay của em 

(MT 88) 

 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

(MT 

48,68,84) 

- Góc phân vai: Bé làm bác sĩ 

- Góc xây dựng: Xây ngôi nhà của bé 

- Góc tạo hình: Vẽ đồ chơi mà bé thích 

- Góc thiên nhiên: Nhổ cỏ, tưới nước cho hoa xanh tốt 

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các đồ dùng bé thích 

Ăn – ngủ 

Vệ sinh 

(MT 12,76)  

- Rèn kĩ năng rửa tay băng xà bông trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh 

- Cô giới thiệu món ăn cho trẻ biết, tạo bầu không khí giúp trẻ  ăn hết suất  

- Chuẩn bị phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát.  

- Trẻ ngủ đúng giờ và đủ giấc. 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích (MT 

59,68) 

- Hát múa các bài hát về chủ đề  

- Cho trẻ xem tranh truyện, hình ảnh về sở thích của bé. 

- Hướng dẫn trẻ tham gia chơi trò chơi, chơi ở các góc theo ý thích 

- Nhận xét cuối ngày. 

Vệ sinh , 

trả trẻ 

(MT 12,76) 

- Vệ sinh cá nhân trẻ sạch sẽ trước khi ra về. 

- Trả trẻ, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép 

  Duyệt của chuyên môn                                               Giáo viên chủ nhiệm 

 

 

 

 

                                                                                    Nguyễn Thị Tuyến 
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